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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/11/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	8207
	Võ Anh Tú
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	8208
	Phan Thị Hạnh
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	8209
	Dương Thành Lung
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	8210
	Nguyễn Thị Thế
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	8212
	Hoàng Văn Hoài
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6 
	8220
	Nguyễn Ngọc Lĩnh
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	8221
	Nguyễn Thị Phúc
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	8225
	Lê Văn Cường
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	8226
	Võ Thế Hậu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	8233
	Nguyễn Văn Thi
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	8234
	Nguyễn Văn Sinh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	8235
	Nguyễn Duy Phương
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	8237
	Lê Phương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	8241
	Lê Xuân Diệu
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	8242
	Nguyễn Văn Cẩn
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	8244
	Trần Văn Khánh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	8245
	Đinh Nam Tuân
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18 
	8246
	Trần Bích
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	8247
	Phạm Văn Hoài
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	8249
	Trần Thị Hương Giang
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	8257
	Nguyễn Ngọc Dương
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	8263
	Hoàng Văn Phúc
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	8267
	Phan Văn Mạnh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	8277
	Trẫn Tiến Điền
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25 
	8278
	Nguyễn Văn Hậu
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26 
	8279
	Lê Đức Quảng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	8285
	Hoàng Văn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	8287
	Lê Tiển Dủng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	8290
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Quảng tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	8334
	Võ Thị Hoài Sương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	8335
	Trần Huyền Trang
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	8337
	Cao Trung Đức
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	8338
	Phạm Duy Hợi
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34 
	8341
	Nguyễn thị Gái
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	8343
	Phạm Thị Yến
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	8346
	Nguyễn Thị Hoài Nhi
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	8347
	Lê Chiêu Huân
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	8348
	Nguyễn Văn Thế
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39 
	8349
	Lê Văn Thành
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40 
	8350
	Nguyễn Mạnh Cường
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	8351
	Phạm Văn Thành
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	8352
	Nguyễn Bá Đức
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	8353
	Đặng Phương Nam
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	44 
	8355
	Lưu Đức Định
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	8356
	Nguyễn Văn Linh
	Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	46 
	8358
	Trần Công Toàn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47 
	8358
	Nguyễn Văn Hải
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	48 
	8359
	Phạm Văn Tỉnh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	8360
	Nguyễn Văn Đức
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	50 
	8361
	Nguyễn Công Tiến
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	51 
	8362
	Trần Văn Định
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	8364
	Nguyễn Văn Huỳnh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	53 
	8365
	Nguyễn Thành Hiếu
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	54 
	8370
	Nguyễn Văn Tâm
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	8371
	Bùi Lê Anh Tuấn
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	56 
	8372
	Nguyễn viết Huy
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57 
	8373
	Trần Xuân Sơn
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	58 
	8375
	Nguyễn Hữu Lực
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	8379
	Hoàng Quốc Toản
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	8380
	Hà Công Quốc
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


